
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2309/SCT-QLTM
V/v tăng cường tuyên truyền công 

tác bình ổn thị trường cuối năm 2024 
và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025

An Giang, ngày 19 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: 
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang;
- Báo An Giang;
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 20/11/2024 của Bộ Công Thương 
về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối 
năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Căn cứ Kế hoạch số 402/KH-SCT ngày 10/12/2024 của Sở Công Thương 
về bình ổn thị trường cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Để chủ động nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, không 
để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, gây tăng giá bất hợp lý trong dịp Tết 
Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch về bình 
ổn thị trường cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Qua đó, có 30 
doanh nghiệp chủ lực của tỉnh đăng ký tham gia bình ổn thị trường, với 401 
điểm bán hàng bình ổn thị trường, dự kiến tổng số tiền dự trữ khoảng 1.851 tỷ 
đồng; trong đó, có 114 cửa hàng bán lương thực, thực phẩm đăng ký tham gia 
bình ổn thị trường.

Để tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về 
công tác bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025. Sở Công 
Thương trân trọng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài 
Phát thanh - Truyền hình An Giang và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 
hỗ trợ tuyên truyền kế hoạch bình ổn thị trường và cửa hàng tham gia bình ổn thị 
trường cho người dân biết, an tâm mua sắm (đính kèm Kế hoạch và danh sách 
các điểm bán lương thực, thực phẩm).

Sở Công Thương rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ 
quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban GĐ Sở;
- Lưu: VT, P.QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Ngọc Hồ



THÔNG BÁO
Công bố điểm bán hàng bình ổn thị trường

trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2025 
(Kèm Công văn số: 2275/SCT-QLTM ngày 16 tháng 12 năm 2024)

Để chủ động nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, không 
để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, gây tăng giá bất hợp lý trong dịp Tết 
Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch Bình ổn thị 
trường cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Qua đó, có 30 doanh 
nghiệp đăng ký tham gia bình ổn thị trường, tăng 50% so với số lượng doanh 
nghiệp đăng ký tham gia bình ổn thị trường tết năm 2024; tổng số tiền dự trữ hàng 
hóa Tết năm nay đạt trên 1.851 tỷ đồng, tăng trên 48% so với kế hoạch dự trữ năm 
2024; về cửa hàng tham gia bình ổn thị trường tết năm 2025: có 401 cửa hàng, 
tăng trên 89% so với số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia bình ổn thị trường 
cùng kỳ năm trước, trong đó: có 114 cửa hàng bán lương thực, thực phẩm (năm 
2024 có 113 cửa hàng), tăng trên 0,8% so với số lượng doanh nghiệp đăng ký 
tham gia bình ổn thị trường cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

1. Siêu thị Co.opmart Tân Châu (Đường Nguyễn Du, Khu tái định cư, 
Khóm Long Thạnh D, Phường Long Thạnh, Thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang).

2. Công ty TNHH Angimex-Kitoku (quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường 
Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

3. Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – An Giang (12 Nguyễn Huệ, 
Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang).

4. Siêu thị WinMart (Lầu 2, Vincom An Giang, đường Trần Hưng Đạo, 
P.Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang). 

5. Cửa hàng Winmart+ (44 CH tại thành phố Long xuyên)
Thửa 4082 – 4122, Tờ bản đồ số 01, Đường Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ 

Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.
535A Võ Thị Sáu, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang, Việt Nam
Thửa đất số 70 và 398, tờ bản đồ số 37 và 026 Trần Quang Khải, Phường 

Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Thửa đất số 173, tờ bản đồ số 6, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
1 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh 

An Giang, Việt Nam
210 Đường Thục Phán, Khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 3, khóm Bình 

Khánh 7, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
662 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang, Việt Nam
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268/4 - 268/5 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang, Việt Nam

54A Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

4Bis Lê Minh Ngươn, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

Thửa đất số 47, tờ bản đồ số 001, Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, 
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

493/26 Quản Cơ Thành, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang, Việt Nam

Thửa đất số 86 và 87, tờ bản đồ địa chính số 21, Phường Đông Xuyên, 
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

125 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

225, đường Thoại Ngọc Hầu, khóm Đông Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, 
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Thửa đất số 01 và 443, tờ bản đồ số 048 và 42, Phường Bình Khánh, Thành 
phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

244-245 Hàm Nghi, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

268/4 - 268/5 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang, Việt Nam

54A Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

4Bis Lê Minh Ngươn, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

244-245 Hàm Nghi, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

535A Võ Thị Sáu, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

Thửa đất số 01 và 443, tờ bản đồ số 048 và 42, Phường Bình Khánh, Thành 
phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Thửa đất số 70 và 398, tờ bản đồ số 37 và 026 Trần Quang Khải, Phường 
Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Thửa đất số 47, tờ bản đồ số 001, Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, 
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
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493/26 Quản Cơ Thành, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang, Việt Nam

Thửa đất số 86 và 87, tờ bản đồ địa chính số 21, Phường Đông Xuyên, 
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Thửa đất số 173, tờ bản đồ số 6, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long 
Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

125 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

225, đường Thoại Ngọc Hầu, khóm Đông Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, 
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

1 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh 
An Giang, Việt Nam

210 Đường Thục Phán, Khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 3, khóm Bình 
Khánh 7, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Thửa 4082 – 4122, Tờ bản đồ số 01, Đường Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ 
Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

393 – 395 Đường Hữu Nghị, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh 
An Giang, Việt Nam

107 Nguyễn Tri Phương, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

582 Nguyễn Huệ, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

581 Đường Vòng Núi Sam, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh 
An Giang, Việt Nam

108 Trưng Nữ Vương, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

191 Thủ Khoa Nghĩa, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

54-56 Nguyễn Văn Cừ, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

342 Quốc lộ 91, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang, Việt 
Nam

Thửa đất 321 và 346 Tờ bản đồ số 36, Ấp Hòa Hạ, Xã Kiến An, Huyện Chợ 
Mới, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Thửa đất số 67 Tờ bản đồ số 36, Tổ 1, Đường Tân Lộ Kiều Lương, Phường 
Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, Việt Nam
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662 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

6. Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (số 69-71-73 Nguyễn 
Huệ, TP Long Xuyên, An Giang).

7. Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại tỉnh An 
Giang (1566 Trần Hưng Đạo, tổ 71, khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP 
Long Xuyên, An Giang).

8. Siêu thị Coopmart Chợ Mới (ĐT 942, ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

9. Siêu thị Coopmart Thoại Sơn (Đường Nguyễn Văn Linh nối dài, ấp 
Bắc Sơn, đường tránh Tỉnh lộ 943, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 
Giang).

10. Cửa hàng gạo Công ty CP XNK Nông sản Thực phẩm An Giang (Số 
2045 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

11. Siêu thị Coopmart Châu Đốc (Tổ 21, khóm Châu Quới 3, phường 
Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang). 

12. Siêu thị Coopmart Long Xuyên (Số 12 Nguyễn Huệ, Mỹ Long, Thành 
phố Long Xuyên, An Giang).

13. Cửa hàng Bách Hóa Xanh (59 CH):
13.1. Tạo Thành phố Long Xuyên (11 CH): 
- Tổ 9, khóm Hoà Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang
- Tổ 1, Khóm Trung Hưng, Phường Mỹ Thới, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh 

An Giang
- Số 349/3G Phạm Cự Lượng, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang
- Khóm 7, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang
- Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang
- Đường Hàm Nghi, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang, Việt Nam
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- Số 407/12 - 408/2A đường Hà Hoàng Hổ, Khóm Tây Khánh 1, Phường 
Mỹ Hòa, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

13.2. Tại Thành phố Châu Đốc (5 CH)
- Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Phú A, Thành Phố Châu Đốc, Tỉnh 

An Giang
- Khóm 4, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
- Khóm Mỹ Thành, Phường Vĩnh Mỹ, Thành Phố Châu Đốc, Tỉnh An 

Giang
- Thửa đất số 39, 40, 41, 42, 46, 57, 94, 95, 96, tờ bản đồ số 25, Phường 

Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
- Thửa đất số 55-ố 56, tờ bản số 35, phường Châu Phú B, thành phố Châu 

Đốc, tỉnh An Giang 
13.3. Tại Thị xã Tân Châu (4 CH)
- Ấp Vĩnh Thạnh B, Xã Vĩnh Hòa, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
- Đường Liên Xã, Ấp Long Hiệp, xã Long An, Thị Xã Tân Châu, Tỉnh An 

Giang
- Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh 

An Giang
- Tổ 1, khóm Long Thị C, Phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An 

Giang 
13.4. Tại Huyện Châu Thành (5 CH)
- Xã Vĩnh Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
- Ấp Cần Thạnh, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
- Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
- Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
- Thửa Đất Số 17 -47, Tờ Bản Đồ Số 28, Ấp Phú Hòa 2, Xã Bình 

Hòa,Huyện Châu Thành,Tỉnh An Giang
13.5. Tại huyện Châu Phú (5 CH)
- Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
- Số 416-418-420 Đường QL 91, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh 

An Giang
- Đường Quốc Lộ 91, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
- Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
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- Thửa đất số 384-385-386, tờ bản đồ số 39, ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

13.6. Tại huyện Chợ Mới (9 CH)
- Ấp An Bình, Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
- Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
- Ấp Long Hòa, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
- Đường Lê Lợi, Ấp Thị, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An 

Giang
- Ấp Thị 2, Thị Trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
- Ấp Mỹ Hội, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
- Xã Hội An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
- Thửa Đất Số 321,Tờ Bản Đồ Số 25, Xã Kiến Thành,Huyện Chợ Mới,Tỉnh 

An Giang
- Thửa đất số 9-11-19-21-46,tờ bản đồ số 37, ấp Nhơn An,huyện Chợ 

Mới,tỉnh An Giang.
13.7. Tại huyện Thoại Sơn (4 CH)
- Thị Trấn Óc Eo, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
- Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
- Nhà số 119, Tỉnh lộ 943, Ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Thoại 

Sơn, Tỉnh An Giang
- Số 204 ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang 

(Ngay chân cầu Ba Bần)
13.8. Tại huyện An Phú (4 CH)
- Lô số 09, Nền số 1B-02-03, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
- Thị trấn Long Bình, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
- Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
- Ấp An Hòa, Xã Khánh An, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang.
13.9. Tại huyện Phú Tân (4 CH)
- Đường Tỉnh Lộ 954, ấp Phú Hiệp, Thị Trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân, 

Tỉnh An Giang
- Ấp Thượng 2, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
- Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
- Thửa đất số 124, 125, 126, 280 tờ bản đồ số 3, ấp Phú Mỹ Thượng, Xã 

Phú Thọ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang.
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13.10. Tại huyện Tri Tôn (4 CH)
- Đường Trần Hưng Đạo, khóm 3, Thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An 
Giang
- Khóm 2, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
- Đường Ngô Tự Lợi, Khóm An Hòa B, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, 
Tỉnh An Giang
- Thửa Đất 127-128, Tờ Bản Đồ Số 4, Ấp Giồng Cát, Xã Lương An Trà, 
Huyện Tri Tôn,Tỉnh An Giang.
13.11. Tại huyện Tịnh Biên (4 CH)
- Khóm Xuân Hòa, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
- Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
- Đường DT948, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
- Số 580 - 581 tổ 6, Ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An 

Giang.
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